
  

BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐOÀN THỰC TẬP SỐ 1 
TP.Hà Nội, Quận: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm,  các huyện ngoại thành của Hà Nội và những sinh 

viên chưa liên hệ được cơ sỏ thực tập 

(Thực tập từ ngày 14/10/2019 đến ngày 17/11/2019)  
 

STT HỌ VÀ TÊN MÃ SV QUẬN SV 

THỰC TẬP 

GHI CHÚ 

1.  Lưu Thị Ngọc Mai 412037 Cầu Giấy  

2.  Lê Thị Hải Đăng 411443 Cầu Giấy  

3.  Phạm Thị Giang 401257 Cầu Giấy  

4.  Nguyễn Phương Thảo 410427 Cầu Giấy  

5.  Nguyễn Thị Hoàng Mai 410405 Cầu Giấy  

6.  Nguyễn Thị Thu 412034 Cầu Giấy  

7.  Đặng Ngọc Anh 410517 Cầu Giấy  

8.  Nguyễn Chi Mai 412036 Cầu Giấy  

9.  Bùi Kim Oanh 410644 Cầu Giấy  

10.  Nguyễn Phương Thảo 412140 Cầu Giấy  

11.  Lê Phúc Lộc 411213 Cầu Giấy  

12.  Ngô Mai Hoa 412201 Cầu Giấy  

13.  Hà Thị Nhung 411216 Cầu Giấy  

14.  Nguyễn Anh Tú 412007 Cầu Giấy  

15.  Đỗ Anh Minh 411430 Cầu Giấy  

16.  Lê thị Thanh Hà 411142 Cầu Giấy  

17.  Nguyễn Quang Anh 410507 Cầu Giấy  

18.  Khoa Thị Hồng Nhung 411902 Cầu Giấy  

19.  Trần Mỹ Linh 411038 Cầu Giấy  

20.  Nguyễn Thị Thu Huyền 410418 Cầu Giấy  

21.  Đinh Thị Quỳnh 410734 Cầu Giấy  



  

22.  Nguyễn Thị Thảo 410620 Cầu Giấy  

23.  Trần Huyền Khánh 411130 Cầu Giấy  

24.  Nguyễn Thị Phương Anh 411148 Cầu Giấy  

25.  Nguyễn Nhật lệ 411132 Cầu Giấy  

26.  Nguyễn Thị Minh Phương 412040 Cầu Giấy  

27.  Đồng Thị Thùy Dương 412236 Cầu Giấy  

28.  Nguyễn Thị Thanh Ngoan 410121 Cầu Giấy  

29.  Mai Thị Huyền 410903 Cầu Giấy  

30.  Phạm Thu Hằng 411113 Cầu Giấy  

31.  Nguyễn Nhật Lệ 411132 Cầu Giấy  

32.  Vũ Thị Hiền 411843 Cầu Giấy  

33.  Nguyễn Thị Phương Dung 410522 Nam Từ Liêm  

34.  Nguyễn Thị Vân Anh 411542 Nam Từ Liêm  

35.  Phạm Thị Liên 411703 Nam Từ Liêm  

36.  Hoàng Thị Hằng 411326 Nam Từ Liêm  

37.  Lê Thị Hồng Ngát 411538 Nam Từ Liêm  

38.  Đinh Thị Thu Giang 411424 Nam Từ Liêm  

39.  Đỗ Văn Nam 412006 Nam Từ Liêm  

40.  Nguyễn Xuân Lộc 412224 Nam Từ Liêm  

41.  Nguyễn Thị Hồng Nhung 410236 Nam Từ Liêm  

42.  Nguyễn Thị Vân Anh 411926 Nam Từ Liêm  

43.  Trần Thị Hà 410953 Nam Từ Liêm  

44.  Nguyễn Thị Giang 411835 Nam Từ Liêm  

45.  Mai Thị Quyên 411727 Nam Từ Liêm  

46.  Lê thị Kiều Loan 410109 Nam Từ Liêm  

47.  Đỗ Thị Nhài 411423 Nam Từ Liêm  

48.  Đỗ Thị Hoa 410838 Nam Từ Liêm  

49.  Phạm Thị Thu Huyền 412213 Hoài Đức  



  

50.  Nguyễn Thị Thanh Hiền 410707 Hoài Đức  

51.  Hoàng Thị Hạnh 411714 Hoài Đức  

52.  Phùng Thị Hiền 410148 Sơn Tây  

53.  Nguyễn Phương Uyên 411540 Sóc Sơn  

54.  Lại Ngọc Mai 411818 Sóc Sơn  

55.  Nguyễn Danh Kiên 410108 Phú Xuyên  

56.  Trần Thị Hiền 411408 Phú Xuyên  

57.  Lê Thị Hân 410510 Ứng Hòa  

58.  Nguyễn Thị Phương Anh 411709 Đông Anh  

59.  Đỗ Thị Thu Phương 411335 Đông Anh  

60.  Lê Thu Hương 410941 Đông Anh  

61.  Cấn Thị Thu Huyền 411035 Đông Anh  

62.  Ngô Ngọc Anh 411801 Quốc Oai  

63.  An Ngọc Huyền 411134  Chưa có cs thực tập 

64.  Nguyễn Thị Thùy Trang 410413  Chưa có cs thực tập 

65.  Nguyễn Ngọc Diệp 411645  Chưa có cs thực tập 

66.  Nguyễn Thị Huyền 411641  Chưa có cs thực tập 

67.  Nguyễn quốc Kiên 402811  Chưa có cs thực tập 

68.  Nguyễn Thị Bích Nguyệt 411447  Chưa có cs thực tập 

69.  Cà Thị Phần 412119  Chưa có cs thực tập 

70.  Bùi Thị Như Ý 411010  Chưa có cs thực tập 

71.  Trần Thị Thu Hà 410516  Chưa có cs thực tập 

72.  Nghiêm Minh Huyền 410509  Chưa có cs thực tập 

73.  Phạm Nguyễn Hà Trang 412237  Chưa có cs thực tập 

74.  Phạm Thị Thùy Anh 412241  Chưa có cs thực tập 

75.  Nguyễn Quỳnh Chi 412249  Chưa có cs thực tập 

76.  Dương Thị Ánh Tuyết 412103  Chưa có cs thực tập 

77.  Lê Thị Linh 410705  Chưa có cs thực tập 



  

78.  Lương Thị Ngân 410411  Chưa có cs thực tập 

79.  Nguyễn Phương Mai 411738  Chưa có cs thực tập 

80.  Nguyễn Thị Huyền 410917  Chưa có cs thực tập 

81.  Đoàn Duy Tùng 411240  Chưa có cs thực tập 

82.  Đặng Thu Uyên 412050  Chưa có cs thực tập 

83.  Nguyễn Thị Quỳnh Chi 410152  Chưa có cs thực tập 

84.  Nguyễn Thị Phương Thảo 410146  Chưa có cs thực tập 

85.  Lê Thị Anh 410518  Chưa có cs thực tập 

Danh sách: 85 sinh viên. 

 

 
PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

 


